
VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Thứ 2 ngày 23 tháng 12 năm 2024

Tên hoạt động học: TDKN “Chuyền bóng qua đầu”
Thuộc lĩnh vực: PTTC

I. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ nhớ tên vận động, biết cách thực hiện vận động: “Chuyền bóng qua đầu”.
- Rèn cho trẻ kỹ năng chuyền, bắt bóng nhanh nhẹn, khéo léo. Có kĩ năng phối hợp chân tay, mắt để chuyền bóng
- Giáo dục trẻ có ý thức trong khi tập luyện, hứng thú tham gia vào các hoạt động.
II. Chuẩn bị
- Sân tập thoáng mát, sạch sẽ.
- 5 - 6 quả bóng, nhạc bài hát
- Một số đồ dùng khác bổ trợ cho tiết học.
2. Tiến hành:
* HĐ1. Khởi động  
- Cho trẻ đi thành vòng tròn với các kiểu đi (Đi bằng gót bàn chân, đi bằng mũi bàn chân, đi khom lưng, chạy nhanh, chạy 
chậm…) sau đó về đội hình 3 hàng ngang.
* HĐ2. Trọng động
a. BTPTC: Tập (4 lần x 4 nhịp)
- Tập kết hợp với bài hát: “Gà trống thổi kèn”
+ Tay: Hai tay đưa ra trước lên cao
+ Chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
+ Bụng: Đứng quay người sang 2 bên.
+ Bật: Bật nhảy tại chỗ.
+ ĐTNM: Tay.
b. VĐCB: Chuyền bóng qua đầu
- Cô đưa những quả bóng ra và hỏi ý tưởng của trẻ về những trò chơi với những quả bóng
- Cô giới thiệu tên vận động: “Chuyền bóng qua đầu”.
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác: Cô cho trẻ đứng thành 2 hàng dọc. Trẻ đứng đầu hàng cầm bóng bằng 2 tay, khi 
có hiệu lệnh của cô trẻ cầm bóng đưa lên cao, ra phía sau chuyền qua đầu cho bạn đứng sau, bạn đứng sau đón bóng bằng 2 tay 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
07:4

7 2
7/0

2/2
025

bởi L
ê Q

uỳn
h T

ra
ng ( 

31313310_t
ra

nglq
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 n
on Q

uang T
ru

ng



tiếp tục chuyền bóng cho bạn ở phía sau sao cho không để bóng rơi xuống sàn. Cứ như vậy thực hiện cho đến cuối hàng bạn cuối 
hàng cầm bóng chạy về đưa cho bạn đầu hàng.
- Cô gọi 2-3 trẻ lên thực hiện vận động. (Cô sửa sai cho trẻ nếu có).
- Cho cả lớp thực hiện 2 lần (Cô sửa sai nếu có)
- Cô cho 2 tổ thi đua trong thời gian là một bản nhạc, đội nào chuyền bóng qua đầu, nhanh hơn đội đó sẽ chiến thắng.
- Cô hỏi lại trẻ tên vận động
c. Trò chơi vận động: “Mèo và chim sẻ"
-  Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cách chơi: Cô chọn một trẻ đóng vai mèo ngồi trong hang. Khi có nhạc nổi lên, cả bầy "chim sẻ" bay ra khỏi nhà, vừa đi vừa 
kêu chip chip. "Mèo" bất ngờ xuất hiện đuổi bắt "chim sẻ" các chú chim nhanh chân chạy về nhà, "chim sẻ" nào không chạy kịp, 
bị "mèo" chạm vào người là bị "mèo" bắt đưa về hang.
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần
* HĐ3. Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi bộ nhẹ nhàng 2-3 lần làm chim bay quanh lớp
- Cô nhận xét tuyên dương. Kết thúc hoạt động
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày: 
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Thứ 3 ngày 24 tháng 12 năm 2024
 Tên hoạt động học: Toán “Số 5 – tiết 1”

Thuộc lĩnh vực: PTNT
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được chữ số 5, biết đếm đến 5, nhận biết được nhóm có 5 đối tượng. 
- Rèn kỹ năng đếm từ 1 đến 5, đếm từ trái qua phải, xếp tương ứng 1: 1. Rèn khả năng chú ý quan sát cho trẻ, rèn luyện các giác 
quan cho trẻ thông qua các trò chơi.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động trong giờ học.
II. Chuẩn bị:
- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng: cái rổ, 5 con cá.
- Các thẻ số từ 1 đến 5.
- Một số đồ dùng khác bổ trợ cho tiết học.
III. Tiến hành:
* HĐ 1: Ôn luyện số lượng trong phạm vi 4
- Cô và trẻ đến thăm mô hình trang trại của bác nông dân.
- Hỏi trẻ trang trại có những gì? (trang trại có nhóm con vật với số lượng khác nhau trong phạm vi 4)
- Trẻ đếm số lượng của mỗi loài vật nuôi và đặt số tương ứng. (cô kiểm tra) 
* HĐ 2: Đếm đến 5 nhận biết nhóm có 5 đối tượng, nhận biết số 5.
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng về ngồi theo tổ.
- Cô hỏi trẻ trong rổ có gì?
- Cô cho trẻ nhặt và xếp hết số cá thành 1 hàng ngang từ trái qua phải.
- Cô cho trẻ xếp tiếp 4 cái rổ. (Tương ứng 1: 1)
- Cô cho trẻ đếm số cá. (Cả lớp đếm, cá nhân đếm)
- Cô cho trẻ đếm số rổ (Cả lớp đếm, các nhân đếm)
- Số cá và số rổ như thế nào với nhau?
- Để số cá và số rổ bằng nhau chúng mình làm như thế nào? (Cho thêm 1 cái rổ).
- Cô cho trẻ nhận xét 2 nhóm như thế nào với nhau?
- Cô cho cả lớp đếm, tổ đếm, các nhân đếm (Cô chú ý sửa sai)
- Hai số lượng cá và mèo hiện giờ như thế nào với nhau?
- Đều bằng mấy? (Đều bằng 5). Trẻ đặt thẻ số tương ứng.

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
07:4

7 2
7/0

2/2
025

bởi L
ê Q

uỳn
h T

ra
ng ( 

31313310_t
ra

nglq
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 n
on Q

uang T
ru

ng



- Để biểu thị cho 5 con cá và 5 cái rổ ta dùng số mấy để biểu thị?
- Cô giới thiệu số 5 và cấu tạo số 5
- Cô cho trẻ đọc số 5 và viết mô phỏng số 5 trên không. 
- Cho trẻ đếm lại số lượng mèo và bớt dần vào rổ. 
- Cho trẻ đọc lại số 5.
*HĐ 3: Ôn luyện củng cố.
+ Trò chơi 1: Ai tinh mắt
- Cách chơi cô cho trẻ tìm đồ vật xung quanh lớp có số lượng là 5.
- Cô nhận xét động viên trẻ. Kết thúc giờ học
+ Trò chơi 2: “Đội nào nhanh hơn” 
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô phổ biến cách chơi: Trẻ chia làm 2 đội bật qua vòng và khoang vào số lượng nhóm con vật là 5. Đội nào khoanh đúng và 
được nhiều sẽ giành chiến thắng.
- Cô cho trẻ chơi 3 lần. 
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày: 
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Thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2024
Tên hoạt động học: Bảo vệ chăm sóc con vật nuôi

Thuộc lĩnh vực: PTTC- KNXH
I. Mục tiêu.
- Trẻ yêu thích chăm sóc và bảo vệ con vật gần gũi. Nhận biết được một số hành vi đúng, sai khi chăm sóc và bảo vệ con vật. 
- Rèn kỹ năng chăm sóc, bảo vệ con vật. 
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ con vật, không trêu đùa, đánh mắng các con vật.
 II. Chuẩn bị 
- Nhạc bài hát gà trống mèo con và cún con... 
- Hình ảnh hành vi đúng sai, khi chăm sóc, bảo vệ con vật. 
- Mô hình con vật, dụng cụ để trẻ chăm sóc con vật. 
III. Tiến hành.
* HĐ 1. Gây hứng thú.
- Cô và trẻ hát bài: “Gà trống mèo con và cún con”
+ Chúng mình vừa hát bài gì?
+ Trong bài hát có con gì?
+ Nhưng con vật này được nuôi ở đâu?
- Đây đều các con vật được nuôi trong già đình đấy, vậy để biết cách chăm sóc và bảo vệ con vật như thế nào là đúng thì cô 
mời chúng mình về chỗ ngồi ngoan và hướng mắt lên màn hình nhé.
* HĐ 2: Trò chuyện về cách chăm sóc, bảo vệ con vật:
- Cho trẻ xem hình ảnh các bạn nhỏ đang chăm sóc, bảo vệ con vật.
- Các con vừa được xem những hình ảnh gì? Bạn nhỏ đang làm gì?
- Vậy theo các con để chăm sóc và bảo vệ con vật các con phải làm những công việc gì?
- Cho trẻ đứng dậy làm những chú gà trống vui nhộn (vận động trên nền nhạc).
- Vậy nếu không có bàn tay chăm sóc và bảo vệ của con người thì điều gì sẽ xảy ra với con vật?
- Cô khái quát.
* Nhận biết hành vi đúng - sai khi chăm sóc và bảo vệ con vật.
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- Cho xem hình ảnh, video có hành vi đúng - sai khi chăm sóc và bảo vệ con vật (vừa xem cô vừa đàm thoại với trẻ về nội 
dung từng hình ảnh)
- Vì sao những hành vi đánh chó, mèo....lại là hành vi sai? Tại sao con biết?
- Cô giáo dục trẻ: Biết chăm sóc và bảo vệ con vật.
* HĐ 3: Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội đi trong đường hẹp dán mặt cười vào hình ảnh có hành vi đúng, mặt mếu vào hình ảnh có 
hình vi sai. Đội nào chọn nhanh, đúng sẽ giành chiến thắng.
- Cô cho trẻ chơi
- Cô bao quát động viên trẻ.
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày: 
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Thứ 5 ngày 26 tháng 12 năm 2024
Tên hoạt động học: Dạy VĐM: "Ai cũng yêu chú mèo"

Thuộc lĩnh vực: PTTM
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ thực hiện vận động múa theo lời bài hát: “Ai cũng yêu chú mèo”
- Rèn kĩ năng múa nhịp nhàng bài hát: “Ai cũng yêu chú mèo”. Rèn khả năng biểu diễn tự tin cho trẻ
- Trẻ yêu quý chăm sóc động vật.
II. Chuẩn bị
- Nhạc bài hát: “Ai cũng yêu chú mèo”.
- Trò chơi ô cửa bí mật
III. Tiến hành
 HĐ 1: Trò chơi âm nhạc “Ô cửa bí mật”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và luật chơi 
+ Cách chơi: Chia trẻ làm 3 nhóm, mỗi nhóm cửa 1 bạn lên lựa chọn 1 ô cửa ngẫu nhiên, trong ô cửa đó hiện ra hình ảnh nào thì 
nhóm đó sẽ lựa chọn và hát bài hát tương ứng với hình ảnh đó.
- Trẻ chơi 2-3 lần.
- Nhận xét động viên trẻ
- Dẫn dắt trẻ vào bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”
* HĐ 2: Dạy KNVĐ múa bài: “Ai cũng yêu chú mèo” 
- Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả
- Cô cho cả lớp hát bài hát 1 lần
- Cho trẻ nếu ý tưởng vận động phù hợp với bài hát
- Cô thống nhất vận động múa theo giai điệu bài hát
- Cô vận động múa lần 1 (không phân tích)
- Cô hát lần 2 múa và phân tích động tác:
+ Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo: Nghiêng người sang 2 bên, đồng thời 2 tay đưa lên miệng làm động tác vuốt râu 
mèo kết hợp nhún chân”.
+ Mắt tròn trông như nước: Đưa 2 tay ra trước và sau như đang múa, kết hợp nhún chân.
+ Đuôi vờn đôi tay múa: làm động tác hái đào kép từng bên 1
+ Ai cũng yêu chú mèo: Bước 1 chân sang bên, đồng thời đan 2 tay trước ngực, nhún chân
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- Cô thực hiện lại cho trẻ xem 1 lần nữa.
- Cho cả lớp thực hiện với cô từng động tác kết hợp với nhịp bài hát cho đến hết.
- Cho cả lớp cùng múa với cô 1, 2 lần
- Cô mời tổ, nhóm, cá nhân lên thực hiện
- Cô nhận xét khen trẻ.
 => Giáo dục trẻ phải biết yêu quý con vật nhất là động vật nuôi trong gia đình
* HĐ 3: Hát nghe: “Bé tập đếm về động vật”
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe 
- Cô hát lần 1 kết hợp nhạc.
- Cô hát lần 2 kết hợp vận động trẻ thể hiện cùng cô.
- Kêt thúc giờ học.
IV. Đánh giá cuối ngày
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Thứ 6 ngày 27 tháng 12 năm 2024
Tên hoạt động học: Tạo hình " Xếp dán các con vật " (Mẫu)

Thuộc lĩnh vực: PTTM
I, Mục đích – yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng kỹ năng đã học sắp xếp bố cục và dán các con vật đẹp tạo thành bức tranh hoàn chỉnh về con vật nuôi trong 
gia đình 
- Rèn kỹ năng sắp xếp bố cục và kỹ năng phết hồ cho trẻ.
- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
II, Chuẩn bị
- 2 tranh mẫu của cô. (Tranh 1 các con gia cầm, tranh 2 các con gia xúc)
- Nhạc bài hát: Ai cũng yêu chú mèo
- Đồ dùng của trẻ: hình ảnh các con vật nuôi trong gia đình cắt rời, giấy màu các loại, keo, giấy A4, bàn ghế cho trẻ ngồi…
- Một số đồ dùng bổ trợ cho giờ học
III, Tiến hành
* HĐ1: Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát bài hát: “Ai cũng yêu chú mèo”
- Cô trò chuyện về nội dung bài hát.
- Dẫn dắt trẻ vào bài.
* HĐ 2: Quan sát đàm thoại mẫu
- Cho trẻ quan sát các tranh và hỏi trẻ:
- Cô có những bức tranh gì đây?  
+ Các con có nhận xét gì về những bức tranh? 
+ Cô đã làm gì để có bức tranh các con vật này?
+ Những ngôi con vật có màu sắc như thế nào?
+ Các con vật được cô dán như thế nào? 
- Cô khái quát: Đây là những bức tranh các con vật nuôi trong gia đình được cô lựa chọn xếp, bố cục sau đó cô dán vào giấy để 
tạo thành 2 bức tranh con gia xúc và gia cầm nuôi trong gia đình
- Hướng dẫn cách dán: Cô đặt giáy A4 trước mặt sau đó cô trọn các con vật và đặt trên giấy A4 sao cho khít và tạo bố cục chính 
xác giữa tờ giấy rồi cô dán, khi dán ta dán ở giữa tờ giấy phết hồ vào mặt trái của con vật và dán vào giấy A4 khi xong 1 con 
cô dán đến con thứ 2, thứ 3 cứ như vậy cô dán bức tranh nhiều con vật hoỏn hoàn chỉnh thành một bức tranh đẹp. 
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- Cô hỏi ý tưởng của trẻ?
- Cho trẻ nêu cách chọn và dán bố cục bức tranh con vật
* HĐ 3: Trẻ thực hiện
- Cho trẻ về bàn ngồi và lấy đồ dùng
- Hỏi trẻ tư thế ngồi, cách con vật, cách ghép tạo bố cục, cách phết hồ và dán vào giấy…
- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ yếu.
*HĐ4: Trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ mang sản phẩm của mình lên trưng bày.
- Cô cho trẻ nhận xét của bạn của mình. 
- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ. Kết thúc hoạt động
IV. Đánh giá cuối ngày

GIÁO VIÊN NGƯỜI DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
07:4

7 2
7/0

2/2
025

bởi L
ê Q

uỳn
h T

ra
ng ( 

31313310_t
ra

nglq
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 n
on Q

uang T
ru

ng


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=LÊ QUỲNH TRANG,UID=CMND:031189002715,E=lequynhtrang311288@gmail.com
	2024-12-19T10:22:09+0700
	HẢI PHÒNG
	LÊ QUỲNH TRANG
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG HƯNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=LÊ THỊ DUYÊN,UID=CMND:031176002487,E=leduyen7676@gmail.com
	2024-12-19T14:18:48+0700
	HẢI PHÒNG
	LÊ THỊ DUYÊN
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,CN=TRƯỜNG MẦM NON XÃ QUANG TRUNG,UID=MST:0200950721
	2024-12-26T15:20:27+0700
	HẢI PHÒNG
	TRƯỜNG MẦM NON XÃ QUANG TRUNG
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=LÊ QUỲNH TRANG,UID=CMND:031189002715,E=lequynhtrang311288@gmail.com
	2024-12-29T20:39:23+0700
	HẢI PHÒNG
	LÊ QUỲNH TRANG
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=LÊ QUỲNH TRANG,UID=CMND:031189002715,E=lequynhtrang311288@gmail.com
	2024-12-29T20:39:23+0700
	HẢI PHÒNG
	LÊ QUỲNH TRANG
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=LÊ QUỲNH TRANG,UID=CMND:031189002715,E=lequynhtrang311288@gmail.com
	2024-12-29T20:39:23+0700
	HẢI PHÒNG
	LÊ QUỲNH TRANG
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=LÊ QUỲNH TRANG,UID=CMND:031189002715,E=lequynhtrang311288@gmail.com
	2024-12-29T20:39:23+0700
	HẢI PHÒNG
	LÊ QUỲNH TRANG
	Protect document


		C=VN,L=HẢI PHÒNG,OU=TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG,OU=GIÁO VIÊN - VĂN PHÒNG,CN=LÊ QUỲNH TRANG,UID=CMND:031189002715,E=lequynhtrang311288@gmail.com
	2024-12-29T20:39:23+0700
	HẢI PHÒNG
	LÊ QUỲNH TRANG
	Protect document




